	          ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MẪN ĐẠT

	                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN ĐI
Năm học 2023-2024

	S
T
T
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Lớp đang học
	Nơi học sinh chuyển đến
	Ngày, tháng, năm chuyển đi
	Ghi chú

	1
	Lê Ngọc Thanh Phúc
	Nam
	12/08/2016
	1/3
	Trường TH Lê Minh Xuân 3 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh)
	03/07/2023
	Chuyển đi trong hè

	2
	Nguyễn Bảo Trân
	Nữ
	10/09/2015
	2/2
	Trường TH Trương Văn Sanh (thị xã Cai Lậy _ Tiền Giang)
	17/07/2023
	Chuyển đi trong hè

	3
	Nguyễn Minh Khôi
	Nam
	06/11/2016
	1/2
	Định cư nước ngoài
	24/07/2023
	Chuyển đi trong hè

	4
	Lê Phạm Hữu Tín
	Nam
	25/03/2015
	1/1
	Trường TH Thắng Tam (TP Vũng Tàu)
	27/07/2023
	Chuyển đi trong hè

	5
	Huỳnh Tuấn Dương
	Nam
	12/02/2016
	1/2
	Định cư nước ngoài
	02/08/2023
	Chuyển đi trong hè

	6
	Tăng Kiên Thành
	Nam
	11/07/2016
	1/1
	Trường TH Nguyễn Công Trứ (Quận 8 _ TPHCM)
	10/08/2023
	Chuyển đi trong hè

	7
	Nguyễn Khôi Vỹ
	Nam
	96/08/2014
	3/1
	Trường TH Lương Thế Vinh (TP Trà Vinh)
	14/08/2023
	Chuyển đi trong hè

	8
	Nguyễn Hoàng Thiên Kim
	Nữ
	21/01/2014
	4/3
	Trường Tiểu học A Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân tỉnh An Giang)
	06/09/2023
	Chuyển đi trong năm

	9
	Trương Đăng Khoa
	nam
	02/03/2013
	5/3
	Trường TH Đức Bình 1 (Bình Thuận)
	06/09/2023
	Chuyển đi trong năm
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 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MẪN ĐẠT
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DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN
Năm học 2023-2024

	S
T
T
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Lớp đang học
	Nơi học sinh chuyển đến
	Ngày, tháng, năm chuyển đến
	Ghi chú

	1
	Lê Tấn Thành Đạt
	Nam
	07/06/2013
	4/1
	Trường TH Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp _ TP HCM)
	17/07/2023
	

	2
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nữ
	28/03/2015
	3/3
	Trường TH Phan Đăng Lưu (phường 6 Quận 8 _ TPHCM)
	24/07/2023
	

	3
	Đặng Ngọc Hưng
	Nam
	09/09/2015
	2/1
	Trường TH Khai Nguyên (Quận 8 _ TP HCM)
	27/07/2023
	

	4
	Trần Qúy Bình
	Nam
	19/05/2016
	2/3
	Trường TH Song Giang (huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh)
	27/07/2023
	

	5
	Lê Trần Thanh Ngân
	Nữ
	24/10/2015
	3/2
	Trường TH Nguyễn Văn Thệ (Quận 12 _ TP HCM)
	31/07/2023
	

	6
	Hứa Nhật Liên
	Nam
	20/03/2014
	4/2
	Trường TH Trần Bình Trọng (Quận 5 _ TP HCM)
	08/08/2023
	

	7
	Nhan Trí Lâm
	Nam
	19/04/2016
	2/3
	Trường TH Hàm Tử (Quận 5 _ TP HCM)
	11/08/2023
	

	8
	Trần Gia Kiệt
	Nam
	11/09/2015
	3/3
	Trường TH Văn Lang (Cà Mau)
	11/08/2023
	

	9
	Hoàng Thiên Phúc
	Nam
	04/10/2013
	5/3
	Trường TH Tân Thắng (huyện Hàm Tân _ Bình Thuận)
	28/08/2023
	

	10
	Hoàng Thiên Phú
	Nam
	04/10/2013
	5/3
	Trường TH Tân Thắng (huyện Hàm Tân _ Bình Thuận)
	28/08/2023
	

	11
	Trần Hoàng Nam
	Nam
	23/11/2013
	5/3
	Trường TH Trần Quốc Toán (thị trấn Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế)
	28/08/2023
	



